
PHỤ LỤC SỐ 01
Bổ sung, điều chỉnh dự toán thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2023

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tân Uyên)

ĐVT: 1.000 đồng

TT Nội dung Số tiền Ghi chú

TỔNG SỐ 7,361,141

A NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (VỐN SỰ
NGHIỆP) 400,000

I Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 400,000

1 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực 400,000

1.1 Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết
việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi 400,000

- Trung tâm GDNN-GDTX 400,000

   + Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà
xưởng, phòng học, KTX và công trình phụ trợ sinh hoạt, tập luyện
cho người học

400,000

B NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TRONG NĂM 1,450,000

I Kinh phí để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu
năm 2022 1,450,000

Nguồn dự phòng ngân sách Trung
ương hỗ trợ khắc phục hậu quả
thiên tai 10 tháng đầu năm 2022

1 Công trình thủy lợi 1,450,000

Công trình thủy lợi Hua Cưởm 2 600,000 Giao dự toán cho BQLDA XDCB
& HTBT di dân TĐCCông trình thủy lợi Nậm Cung 1 850,000

C NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023 4,107,514

I Nguồn cân đối sự nghiệp kinh tế 903,514

1 Chi sự nghiệp kinh tế 366,000

1.1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 350,000

Sửa chữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Uyên 350,000 TMĐT 995trđ

1.2 Văn phòng HĐND và UBND 16,000

Kinh phí thí nghiệm trạm biến áp Trung tâm hội nghị văn hóa huyện 16,000

2 Bổ sung chi quản lý hành chính 229,000

2.1 Huyện ủy 190,000

Kinh phí mua sắm trang thiết bị văn phòng 190,000
Hệ thống âm thanh phòng họp
BTV, 02 quạt điều hòa phục vụ

sảnh phòng họp BCH

2.2 Xã Pắc Ta 39,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị văn phòng 39,000 Máy scan, ghế làm việc, camera
an ninh trụ sở
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3 Bổ sung chi sự nghiệp văn hóa 18,000

3.1 Xã Pắc Ta 18,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã 18,000 Quạt nhà văn hóa

4 Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục 290,514

4.1 Trung tâm GDNN-GDTX 30,000

Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn 30,000 Dàn xới đất máy cày

4.2 Trường THCS xã Thân Thuộc 260,514

Hỗ trợ chế độ bồi thường đối với người lao động bị tai nạn lao động
năm 2022 260,514

II Nguồn bổ sung mục tiêu sự nghiệp kinh tế 1,904,000

1
Hỗ trợ huyện Tân Uyên để hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn
nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022
của Thủ tướng Chính phủ

1,500,000

1.1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1,500,000

Cải tạo, thay thế cây xanh đô thị huyện Tân Uyên dọc Quốc lộ 32 và
khu trung tâm hành chính huyện Tân Uyên 700,000 TMĐT: 927 trđ

Sửa chữa bãi chôn lấp rác thải rắn sinh hoạt huyện Tân Uyên 800,000 TMĐT  1.178 trđ

2
 Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa các công trình giao thông,
nước sinh hoạt, chỉnh trang đô thị, sửa chữa trụ sở, mua sắm
trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp huyện, xã...

404,000

2.1 Xã Hố Mít 404,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã

Sửa chữa trụ sở làm việc xã Hố Mít 404,000 TMĐT: 1.200 trđ

2.2 Điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao - Chi tiết Mục B-PL01.1

 - Điều chỉnh tăng 3,863.530

 - Điều chỉnh giảm (3,863.530)

III Chi quản lý hành chính -

1 Phòng Lao động, Thương Binh & XH (79,000)

Điều chỉnh giảm: Kinh phí theo biên chế (79,000)
Giảm 01 biên chế theo Quyết định

số 214/QĐ-UBND ngày
02/3/2023

2 Phòng Tư pháp 13,000

Kinh phí theo biên chế 13,000 Bổ sung quỹ lương

3 Phòng Nội vụ 9,000

Kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với
thanh niên huyện Tân Uyên năm 2023 9,000 Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày

07/3/2023

Kinh phí chỉnh lý hồ sơ, tài liệu 201,000

Kinh phí Phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức 199,000

Điều chỉnh giảm: Kinh phí số hóa hồ sơ tổ chức (400,000)

4 Huyện ủy (53,000)

Điều chỉnh giảm: Kinh phí dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến
của Huyện ủy và 10 xã thị trấn (103,500) Chuyển cho các xã thực hiện

đường truyền tại xã

TT Nội dung Số tiền Ghi chú
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Kinh phí truyền hình HN trực tuyến NGN từ tỉnh đến huyện 50,500 Từ tháng 5 đến tháng 12 năm
2023

5 Bổ sung mục tiêu cho các xã, thị trấn 110,000

Kinh phí dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến 110,000 Từ tháng 5 đến tháng 12 năm
2023

 - Thị trấn Tân Uyên 11,000

 - Xã Thân Thuộc 11,000

 - Xã Trung Đồng 11,000

 - Xã Pắc Ta 11,000

 - Xã Hố Mít 11,000

 - Xã Phúc Khoa 11,000

 - Xã Mường Khoa 11,000

 - Xã Nậm Cần 11,000

 - Xã Nậm Sỏ 11,000

 - Xã Tà Mít 11,000

IV Nguồn dự phòng ngân sách huyện 1,300,000

1 Ban chỉ huy quân sự huyện 1,000,000

Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023 1,000,000

2 Công an huyện 300,000

Kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023 300,000

V Chi đầu tư phát triển (điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao) - Chi tiết Mục A-PL01.1

 - Điều chỉnh tăng 870,680

 - Điều chỉnh giảm (870,680)

D NGUỒN DƯ DỰ TOÁN NĂM 2022 CHUYỂN NGUỒN SANG
NĂM 2023 1,403,627

I Nguồn cải cách tiền lương 43,627

1 Huyện ủy 43,627

Kinh phí chi trả chế độ nghỉ thôi việc theo Nghị định 46/2010/NĐ-
CP 43,627

II Nguồn cân đối ngân sách huyện 1,360,000

1 Xã Trung Đồng 370,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã:
Vốn đầu tư

Đường vào nghĩa địa bản Tân Dương, bản Tát Xôm 3, Pá Xôm 370,000 TMĐT 370 trđ

2 Xã Nậm Cần 270,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã:
Vốn đầu tư

Đường sản xuất bản Hua Puông xã Nậm Cần 270,000 TMĐT 1.200 trđ

3 Xã Nậm Sỏ 720,000 Bổ sung mục tiêu cho NS xã:
Vốn đầu tư

Sân vận động xã Nậm Sỏ 320,000 TMĐT dự kiến: 800trđ

Đường nội đồng bản Hua Cả, xã Nậm Sỏ 400,000 TMĐT dự kiến: 1.000trđ

TT Nội dung Số tiền Ghi chú
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PHỤ LỤC SỐ 01.1

Điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn đã giao kế hoạch năm 2023

(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tân Uyên)

ĐVT: 1.000 đồng

TT Danh mục công trình, dự án Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư được duyệt Kế hoạch vốn đầu
tư công trung hạn

giai đoạn 2021-
2025

Khối lượng thực
hiện, giá trị quyết

toán đến
19/6/2023

Lũy kế vốn bố trí
đã giải ngân đến

hết năm 2022

Kế hoạch vốn còn
lại phải bố trí

Kế hoạch vốn
năm 2023

Điều chỉnh KHV năm 2023 Kế hoạch vốn
năm 2023 sau

điều chỉnh
Chủ đầu tư Ghi chú

Số QĐ đầu tư TMĐT Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10+11-12 14 15

TỔNG CỘNG (A+B) 63,520,139.000 27,750,000.000 45,921,783.000 21,327,143.530 14,056,129.470 8,983,000.000 874,543.530 874,543.530 8,983,000.000

A VỐN ĐẦU TU CÔNG (I+II) 55,500,000.000 27,750,000.000 38,288,510.000 14,602,372.000 13,147,628.000 8,127,000.000 870,680.000 870,680.000 8,127,000.000

I Xây dựng cơ bản tập trung 32,500,000.000 16,250,000.000 23,891,477.000 8,415,090.000 7,834,910.000 5,214,000.000 438,022.000 438,022.000 5,214,000.000

* Dự án hoàn thành trước 31/12/2022 20,500,000.000 10,250,000.000 20,062,068.000 6,015,090.000 4,234,910.000 4,235,000.000 - 438,022.000 3,796,978.000

1 Trường TH số 1 TT Tân Uyên 21-22 44/22.01.21 6,000,000.000 3,000,000.000 5,817,818.000 2,699,773.000 300,227.000 300,000.000 181,955.000 118,045.000
Ban QLDA XDCB &

HTBT DD TĐC huyện
2 Đường sản xuất xã Nậm Sỏ 21-22 50/22.01.21 14,500,000.000 7,250,000.000 14,244,250.000 3,315,317.000 3,934,683.000 3,935,000.000 256,067.000 3,678,933.000

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 12,000,000.000 6,000,000.000 3,829,409.000 2,400,000.000 3,600,000.000 979,000.000 438,022.000 - 1,417,022.000

3 Trường THCS thị trấn Tân Uyên 22-23 2119/06.12.21 12,000,000.000 6,000,000.000 3,829,409.000 2,400,000.000 3,600,000.000 979,000.000 438,022.000 1,417,022.000
Ban QLDA XDCB &

HTBT DD TĐC huyện

II Thu sử dụng đất 23,000,000.000 11,500,000.000 14,397,033.000 6,187,282.000 5,312,718.000 2,913,000.000 432,658.000 432,658.000 2,913,000.000

II.1 Đầu tư cơ sở hạ tầng 23,000,000.000 11,500,000.000 14,397,033.000 6,187,282.000 5,312,718.000 2,913,000.000 432,658.000 432,658.000 2,913,000.000

* Dự án hoàn thành trước 31/12/2022 11,000,000.000 5,500,000.000 10,567,624.000 4,837,282.000 662,718.000 663,000.000 - 432,658.000 230,342.000

1 Trường TH xã Phúc Khoa - Điểm trường trung tâm 21-22
46/22.01.21

2124/06.12.21
11,000,000.000 5,500,000.000 10,567,624.000 4,837,282.000 662,718.000 663,000.000 432,658.000 230,342.000

Ban QLDA XDCB &
HTBT DD TĐC huyện

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 12,000,000.000 6,000,000.000 3,829,409.000 1,350,000.000 4,650,000.000 2,250,000.000 432,658.000 - 2,682,658.000

2 Trường THCS thị trấn Tân Uyên 22-23 2119/06.12.21 12,000,000.000 6,000,000.000 3,829,409.000 1,350,000.000 4,650,000.000 2,250,000.000 432,658.000 2,682,658.000
Ban QLDA XDCB &

HTBT DD TĐC huyện

B KINH PHÍ THỰC HIỆN SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG
NĂM 2023 8,020,139.000 - 7,633,273.000 6,724,771.530 908,501.470 856,000.000 3,863.530 3,863.530 856,000.000

I Chi sự nghiệp kinh tế 8,020,139.000 - 7,633,273.000 6,724,771.530 908,501.470 856,000.000 3,863.530 3,863.530 856,000.000

1

Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa các công trình giao
thông, nước sinh hoạt, chỉnh trang đô thị, sửa chữa trụ sở,
mua sắm trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp huyện,
xã...

8,020,139.000 - 7,633,273.000 6,724,771.530 908,501.470 856,000.000 3,863.530 3,863.530 856,000.000

* Dự án đã phê duyệt quyết toán 3,563,004.000 - 3,409,312.000 3,256,771.530 152,540.470 155,000.000 - 2,459.530 152,540.470

1 Sữa chữa, nâng cấp đường nội bản Nà Ún, xã Pắc Ta 21-21 367/22.04.21 500,000.000 - 452,205.000 430,000.000 22,205.000 23,000.000 795.000 22,205.000

Ban QLDA XDCB &
HTBT DD TĐC huyện

2
Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Hào Nghè xã Mường

Khoa
21-21 1307/07.09.21 500,000.000 - 457,232.000 451,771.530 5,460.470 6,000.000 539.530 5,460.470

3 Nâng cấp đường nội bản Tà Hử, xã Hố Mít 21-21 370/22.04.21 1,183,004.000 - 1,176,739.000 1,118,000.000 58,739.000 59,000.000 261.000 58,739.000

4 Sửa chữa đường nội bản Ít Chom, Lồng Thàng xã Tà Mít 21-21 1665/08.11.21 1,380,000.000 - 1,323,136.000 1,257,000.000 66,136.000 67,000.000 864.000 66,136.000

* Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2022 4,457,135.000 - 4,223,961.000 3,468,000.000 755,961.000 701,000.000 3,863.530 1,404.000 703,459.530
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5
Hệ thống thoát nước và đường nội bản Nà Hoi, xã Thân

Thuộc.
21-21 366/22.04.21 600,000.000 571,704.000 425,000.000 146,704.000 147,000.000 296.000 146,704.000

Ban QLDA XDCB &
HTBT DD TĐC huyện

6 Sửa chữa, nâng cấp CNSH bản Mít Nọi, xã Hố Mít. 21-21 396/22.04.21 1,800,000.000 1,668,469.000 1,319,000.000 349,469.000 350,000.000 531.000 349,469.000

7 Sửa chữa, nâng cấp đường nội bản Mít Nọi, xã Hố Mít 21-21 373/22.04.21 500,000.000 467,965.000 354,000.000 113,965.000 114,000.000 35.000 113,965.000

8
 Sửa chữa các hạng mục tại Trung tâm Hội nghị văn hóa

huyện Tân Uyên
21-21 1304/07.09.21 800,000.000 790,939.000 720,000.000 70,939.000 71,000.000 61.000 70,939.000

9  Nâng cấp đường nội đồng bản Pắc Lý xã Pắc Ta 21-21 1305/07.09.21 500,000.000 468,519.000 450,000.000 18,519.000 19,000.000 481.000 18,519.000

10
Kinh phí sửa chữa tuyến đường từ bản Nậm Cung đi bản Hô

Tra xã Mường Khoa
22-22 814/22.12.21 257,135.000 256,365.000 200,000.000 56,365.000 - 3,863.530 3,863.530

ĐVT: 1.000 đồng

TT Danh mục công trình, dự án Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư được duyệt Kế hoạch vốn đầu
tư công trung hạn

giai đoạn 2021-
2025

Khối lượng thực
hiện, giá trị quyết

toán đến
19/6/2023

Lũy kế vốn bố trí
đã giải ngân đến

hết năm 2022

Kế hoạch vốn còn
lại phải bố trí

Kế hoạch vốn
năm 2023

Điều chỉnh KHV năm 2023 Kế hoạch vốn
năm 2023 sau

điều chỉnh
Chủ đầu tư Ghi chú

Số QĐ đầu tư TMĐT Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=10+11-12 14 15
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PHỤ LỤC SỐ 02
Chi tiết nộp trả ngân sách cấp trên năm 2023

 (từ nguồn dự toán còn dư năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023)
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tân Uyên)

ĐVT: 1.000 đồng

STT Nội dung Số tiền
(đồng) Ghi chú

Tổng số 11,186,773.207

I Nộp trả theo kiến nghị của Kiểm toán niên độ ngân sách năm 2012 268,085.266

Kinh phí đào tạo, thu hút từ nguồn KP đào tạo bồi dưỡng 268,085.266

II Nộp trả kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, đề án, nghị quyết
và các nguồn bổ sung mục tiêu còn dư năm 2022 10,918,687.941

1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5,911,566.759
Kinh phí thực hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP 94,928.000
Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3-5 tuổi theo NĐ 105/2020/NĐ-CP 168,421.160

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu
vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ
tướng CP và Quyết định của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

645,485.736

Kinh phí thực hiện CS hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24-36 tháng tuổi theo
NQ 11/2020/NQ-HĐND 77,616.496

Kinh phí thực hiện NĐ số 81/2021/NĐ-CP 335,955.174
Kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh dân tộc ít người theo Nghị định
57/2017/NĐ-CP 13,841.800

Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên  khuyết tật thuộc
hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-
BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

142,872.000

Kinh phí thực hiện hỗ trợ nấu ăn theo Nghị quyết số số 35/2016/NQ-
HĐND 387,431.854
Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn 826.539
Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường dự kiến đạt chuẩn
quốc gia, duy trì trường chuẩn và cơ sở vật chất các trường lớp, học thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (BS có mục tiêu)

4,044,188.000

2  Sự nghiệp phát thanh - truyền hình 163,735.300
Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa các trạm truyền thanh không dây tại các xã
đạt chuẩn Nông thôn mới 163,735.300

3 Sự nghiệp kinh tế 3,151,092.132
Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (bổ sung
mục tiêu) 86,229.000

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
(bổ sung mục tiêu) 101,576.600

Kinh phí thực hiện các Đề án, Nghị quyết (bổ sung mục tiêu) 2,963,286.532
    - Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập
trung theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND
tỉnh

193,391.000

    - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HDND ngày 22/3/2021
của HĐND tỉnh quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn
2021-2025

2,769,895.532

4 Chi đảm bảo xã hội 1,692,293.750

Kinh phí thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP 1,558,200.000
KP cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 7,454.200
KP cấp thẻ BHYT cho đối tượng người có công với cách mạng 48,659.550
Kinh phí mai táng phí cho các đối tượng thuộc nhiệm vụ chi NSĐP 58,500.000
Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 19,480.000
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